
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TTYT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG 

Số:      /YCBG-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Na Son, ngày 26 tháng 02 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ  

Kính gửi: Quý công ty/Nhà cung cấp 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của  Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết  một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ 

về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Trung tâm Y tế Điện Biên Đông có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện Gói thầu: Mua sắm hàng 

hóa, văn phòng phẩm cho Trung tâm Y tế Điện Biên đông với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Điện Biên Đông (Địa chỉ: Tổ 3, xã Na 

Son, tỉnh Điện Biên). 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên: Nguyễn Hồng Mạnh - Phó trưởng phòng phòng Kế hoạch nghiệp vụ - 

Điều dưỡng. Số điện thoại: 0983.839.335. Email: nguyenhongmanh82@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Một trong các phương thức tiếp nhận sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ- Điều dưỡng, Trung tâm 

Y tế Điện Biên Đông. Địa chỉ: Tổ 3, xã Na Son, tỉnh Điện Biên. Số điện thoại: 

0983.839.335 

- Nhận qua email: nguyenhongmanh82@gmail.com (file Scan có đầy đủ thông 

tin và chữ ký hợp pháp của người đại diện đơn vị báo giá) 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ thời điểm phát hành báo giá đến trước 17h00 

ngày 04/03/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04/03/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục mua sắm: Danh mục chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo. 

2. Địa điểm cung cấp: 1 địa điểm - Trung tâm Y tế Điện Biên Đông – Xã Na Son, 

tỉnh Điện Biên. 

3. Dự kiến thực hiện: tháng 3,4 năm 2025. 

4. Mẫu báo giá: Theo mẫu chi tiết phụ lục 2 kèm theo. 
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5. Yêu cầu khác: Giá trị hàng hóa được báo giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, 

chi phí vận chuyển và các loại phí nếu có,. 

Trung tâm Y tế Điện Biên Đông thông báo mời tham gia báo giá gói thầu Mua 

sắm hàng hóa, văn phòng phẩm cho Trung tâm Y tế Điện Biên đông. Kính đề nghị các 

Đơn vị cung cấp tại Việt Nam có nguyện vọng tham gia gửi báo giá đến Trung tâm Y tế 

Điện Biên Đông theo địa chỉ trên./. 

 

 Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Đăng tải trên Wesite của TTYT; 

 - Lưu: VT, KHNV-ĐD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Thanh Tú 

 

 

  



Phụ lục I  

DANH MỤC MUA SẮM 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số:      /YCBG-TTYT ngày 25/02/2026 của Trung tâm Y tế 

Điện Biên Đông) 

STT Tên Vật tư ĐVT 
Số 

lượng 

1 Giấy in A4 Đl 80mgs Gam 2200 

2 Bìa xanh A4 Gam 150 

3 Bìa Vàng A4 Gam 200 

4 Sổ viết 360 trang Quyển 40 

5 Sổ viết  A4 Quyển 100 

6 Kéo thẳng (văn phòng) Cái 50 

7 Giá để tài liệu 3 ngăn  Cái 50 

8 Giấy nhớ nhỏ (5 màu) Tập 300 

9 Giấy nhớ to (1 màu) Tập 50 

10 Dao dọc giấy Cái 30 

11 Băng dính xanh Cuộn 150 

12 Băng dính trắng Cuộn 200 

13 Túi bóng kính Cái 1000 

14 Kẹp bướm nhỡ Hộp 150 

15 Kẹp bướm vừa Hộp 200 

16 Kẹp bướm to Hộp 100 

17 Bút lông dầu( viết ống nghiệm) Cái 
100 

18 Bút dạ xanh Cái 100 

19 Bút dạ đen Cái 50 

20 Bàn rập ghim nhỏ ( 10) Cái 90 

21 Bàn rập ghim nhỡ Cái 10 

22 Bàn rập ghim to Cái 5 

23 Đạn ghim N10 Hộp 250 

24 Đạn ghim Deli 0414 Hộp 5 

25 Đạn ghim to N0.01 Hộp 40 

26 Đạn ghim 23/10 Hộp 50 

27 Cặp hộp 5cm đựng tài liệu Cái 
50 

28 Thước kẻ 30cm Cái  10 

29 Bút chì Cái  40 

30 Bút bi đỏ Cái  100 

31 Bút bi xanh Cái 3000 

32 Bút Xóa Thiên long Cái 20 

33 Ghim cài Hộp 285 

34 Pin trung Đôi 150 

35 Pin tiểu AAA( máy châm cứu) Đôi 
200 

36 Pin tiểu 2A ( con thỏ) Đôi 300 

37 Hộp mực điểm chỉ Hộp 50 
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38 Mực dấu đỏ Lọ 50 

39 Keo dán giấy khô lọ 230 

40 Túi bóng đen 2kg kg 50 

41 Túi bóng xanh 10kg kg 20 

42 Túi bóng vàng 10kg kg 20 

43 Túi bóng xanh 5kg kg 180 

44 Túi bóng vàng 5kg kg 180 

45 Túi bóng trắng 2kg kg 20 

46 Chổi lau sàn nhà Cái 90 

47 Chổi lau sàn size 25x45cm Cái  
20 

48 Bông thay thế Chổi lau sàn size 25x45cm Cái  
50 

49 Chổi dừa Cái 65 

50 Sọt rác Cái  65 

51 Hót rác Cái  50 

52 Chổi chít Cái 200 

53 Chổi quét màng nhện cái 40 

54 Chổi nhựa quét nhà vệ sinh cái 
30 

55 Giấy vệ sinh( lau ống nghiệm) Bịch 
60 

57 Khóa việt tiệp Cái 20 

58 Chổi cọ bồn cầu Cái  30 

59 Bàn chải đánh dụng cụ cái 20 

60 Găng tay cao su dài Đôi 60 

61 Khăn lau tay  cái 550 

62 Khăn lau tay to cái 500 

63 Xô nhựa 22 lít (vàng) Cái 25 

64 Xô nhựa 22 lít (xanh) Cái 25 

65 Xô nhựa 14 lít Cái 25 

66 Chậu nhựa to Cái 20 

67 Dép tổ ong (size đại) Đôi  60 

68 Dép Sục (size đại) Đôi  10 

69 Ủng cao su Đôi  20 

70 Thẻ người nhà bn Cái 200 
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Phụ lục II 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số:      /YCBG-TTYT ngày 25/02/2026 của Trung tâm Y tế 

Điện Biên Đông) 

 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm y tế Điện Biên Đông  

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm y tế Điện Biên Đông, chúng tôi .... [ghi tên, 

địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung 

cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá cho sản phẩm 

 

STT 
Tên hàng hóa, thiết bị 

 

Thông số kỹ thuật, 

hãng, nước sản 

xuất, năm sản xuất 

 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

 

Đơn 

giá  

(có 

VAT) 

 

Thành 

tiền 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

n       

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 03/03/2026.. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu 

tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp 

luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
 

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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